
Mẫu 3

Ngày Tháng Năm

1 H BIT AYŬN 18 07 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

2 H BUIN AYŬN 16 01 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

3 Y BUIN ÊBAN 06 12 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

4 Y BƯƠM ÊBAN 18 05 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

5 H CHĂNG NIÊ 29 12 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

6 Y CHEL ÊBAN 15 05 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình TN diện ƯTKK

7 Y CHIẾN ÊBAN 26 11 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

8 Y ČIA HWING 22 08 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

9 H ČƠI NIÊ 20 01 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

10 H DAČ NIÊ 16 08 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

11 H DICH AYŬN 27 12 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

12 H DOK AYŬN 08 01 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

13 H DRANG NIÊ 07 03 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

14 Y DUÔI NIÊ 14 02 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

15 Y ĐĂNG NIÊ 18 02 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

16 Y ĐE$ NIÊ 30 01 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

17 H ĐỊA NIÊ 13 05 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

18 Y ĐIỆP NIÊ 26 01 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

19 Y ĐIỀU AYŬN 03 02 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

20 Y ĐƠ NI NIÊ 31 08 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

21 H GAIH AYŬN 01 11 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Giỏi

22 Y HÂN NIÊ 18 02 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

23 Y HIÊP ÊBAN 17 02 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

24 Y HLUÊ} AYŬN 04 08 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

25 Y HOR HWING 07 04 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

26 Y HUYÊN ADRƠNG 23 04 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

27 Y JOEL ÊBAN 12 07 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Giỏi

28 H JU RI ADRƠNG 16 06 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

29 H JUÔL HWING 10 11 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

30 Y KA LI KĐOH 15 03 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

31 Y KAI AYŬN 17 04 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

32 Y KHUÔN ÊBAN 01 01 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình TN diện ƯTKK

33 Y KÔN AYŬN 05 03 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

34 Y KƯĂ NIÊ 28 11 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

35 Y KUN NIÊ 05 09 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình TN diện ƯTKK

36 H LAP AYŬN 16 01 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

37 H LAY ÊBAN 02 07 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

38 H LÊ NIÊ 06 06 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

39 H LI NGOC NIÊ 17 12 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Giỏi

40 H LIÊU NIÊ 19 03 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

41 H LƯM NIÊ 03 11 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

42 Y LƯƠT NIÊ 23 12 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

43 Y LYCÂN NIÊ 17 09 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

44 H NÂM ADRƠ|NG 11 05 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

45 H NGÂN AYŬN 31 10 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

46 Y NGUYÊN AYŬN 20 07 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

47 Y NHẬP NIÊ 03 10 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

48 H NIÊ ZA HWING 01 01 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

49 Y NIÊU VA NIÊ 06 09 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

50 H ~IM NIÊ 19 01 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

51 Y NÔL AYŬN 15 07 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

52 Y NƠN MLÔ 02 10 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

53 H ~ƯƠK AYŬN 12 08 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Giỏi

54 H ~OAL NIÊ 03 05 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

55 H Ô N&K NIÊ 23 11 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

56 Y PAP ÊBAN 08 02 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

57 H PHÁCH NIÊ 11 02 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

58 H PHAM AYŬN 15 10 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

59 Y PHÂM AYŬN 19 09 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

60 H PHAM NIÊ 01 10 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

61 H PHĂNG NIÊ 09 01 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

62 H PHÊ AYŬN 05 10 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

63 H PHEN AYŬN 26 05 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

64 Y PHO ADRỠNG 28 06 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

65 Y PHÔ NIÊ 20 12 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

66 H PHUIL NIÊ 15 04 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

67 H RA NAO ÊBAN 29 03 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình
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68 Y RE JOI AYŬN 27 07 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

69 H REAM ADRỠNG 23 05 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

70 H RI TA NIÊ 19 09 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

71 Y RINÔ NIÊ 16 12 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

72 Y RIZÔL ÊBAN 22 01 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

73 H ROAN NIÊ 02 03 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

74 Y RUBIN NIÊ 29 03 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

75 Y SA WEN KTLA 20 11 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Giỏi

76 H SANH AYŬN 26 04 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

77 Y SI NAM AYŬN 11 10 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

78 H SMÊ NIÊ KĐĂM 19 08 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

79 Y SƠCHE AYŬN 15 03 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

80 H SƠMA NIÊ 13 05 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Giỏi

81 H SÔNG NIÊ 16 05 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

82 H SU ČIN ADRƠNG 03 12 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

83 H SU IN ÊBAN 20 07 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

84 H SURE ÊBAN 14 05 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

85 Y THIƯ AYŬN 04 07 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

86 Y TƠT AYŬN 05 03 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

87 H TRĂK BYĂ 30 04 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

88 H TRAN MLÔ 03 07 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

89 Y TRƯ NIÊ 07 01 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

90 H TUẦN NIÊ 01 01 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

91 H TUE$ MLÔ 11 02 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

92 H TƯƠI AYŬN 26 06 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

93 Y UER NIÊ 02 04 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

94 Y XANH NIÊ 21 11 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

95 Y XƠ MUEL AYŬN 21 09 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

96 Y YON CHU AYŬN 10 09 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

97 H Ý NIÊ 30 10 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Giỏi

98 Y ZAK AYŬN 27 09 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình

99 H ZAR NIÊ 03 02 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

100 H ZE$O NIÊ 27 03 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

101 H ZĨ AYŬN 24 12 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Giỏi

102 Y ZƠ ÊBAN 01 11 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

103 H ZU MI AYŬN 29 09 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm Khá

Nguyễn Tự Do

Cư M'gar, ngàỳ 29 tháng 05 Năm 2023 

 TRƯỞNG PHÒNG


